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1 Nguyễn Thị Lịch 26/06/2000 Nữ Tày TDP Đèo Giàng, TT Phủ Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS

2 Ma Thị Thạch 23/12/1998 Nữ Tày Tiểu khu 3, TT Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS

3 Hoàng Thị Ban 11/12/1996 Nữ Nùng Thôn Nà Búng, Quân Hà, Bạch Thông, Bắc Kạn 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

4 Trần Thị Phượng 08/10/1996 Nữ Sán Chỉ Xóm Đồng Coóc, Bình Thành, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

5 Nông Thị Dương 18/12/1997 Nữ Tày TDP Bản Cầy, TT Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn 12/12 CĐ Sư phạm Mầm non DTTS

6 Triệu Thị Phương Thảo 18/08/2001 Nữ Tày Thôn Nà Tu, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

7 Hoàng Thị Thúy 26/12/2001 Nữ Dao Thôn Nà Rẫy, Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc Kạn 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non DTTS

8 Hoàng Thu Hiếu 09/07/2002 Nữ Tày Thôn Khuổi Xỏm, Yên Phong, Chợ Đồn, Bắc Kạn 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

9 Triệu Thị Mỹ 06/06/1997 Nữ Tày Thôn Loỏng Lứng, Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS

10 Dương Thị Ngọc Ánh 01/03/1996 Nữ Tày Thôn Lọ Cặp, Sỹ Bình, Bạch Thông, Bắc Kạn 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

11 Bùi Thị Lý 24/06/1993 Nữ Kinh Xóm La Cút, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non

12 Đàm Thị Định 02/10/1998 Nữ Tày thôn Khẩy Lừa, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 12/12 CĐ Giáo dục Mầm non DTTS

13 Lường Thị Hương Nhài 08/06/1995 Nữ Tày Số nhà 66 Tổ 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

14 Nịnh Thị Trà 19/07/2002 Nữ Sán Chỉ xóm Làng Đúc, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

15 Hoàng Thu Hiền 12/09/1995 Nữ Tày Xóm Tân Sơn,xã Cúc Đường, Võ Nhai 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

16 Lường Thị Linh Ly 30/08/1999 Nữ Tày Khu đô thị Việt Hàn, Hồng Tiến, TP Phổ Yên 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

17 Nông Thị Sắc 21/02/1994 Nữ Tày Thôn Suối Mạ, Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn 12/12 ĐH Giáo dục Mầm non DTTS

* Ấn định danh sách gồm 17 thí sinh./.
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